
Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
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N
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S1 Tin học GD QP-AN Ngoại ngữ Thể dục Ngữ văn Địa Lý
S2 Toán Công nghệ Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Tin học
S3 Toán Toán GDCD Ngoại ngữ Hóa học Sinh học
S4 Vật lý Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ Địa Lý
S5 Vật lý Ngữ văn Lịch Sử Hóa học Toán
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thế Nghĩa
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Vật lý Ngoại ngữ Công nghệ Vật lý Ngữ văn Địa Lý
S2 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Địa Lý
S3 Toán Toán Ngoại ngữ Toán Hóa học Sinh học
S4 Ngữ văn GD QP-AN Tin học Tin học Thể dục
S5 Ngữ văn Lịch Sử Hóa học GDCD Thể dục
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Thông Minh Tèo
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Lịch Sử Hóa học GDCD Ngữ văn Toán Vật lý
S2 Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Toán Toán
S3 Vật lý Tin học Ngữ văn Địa Lý Tin học Toán
S4 Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ Hóa học Thể dục
S5 Ngoại ngữ GD QP-AN Ngoại ngữ Địa Lý Thể dục
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bích Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Toán Lịch Sử Ngoại ngữ Vật lý GD QP-AN Ngữ văn
S2 Toán GDCD Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ Ngữ văn
S3 Hóa học Công nghệ Sinh học Toán Ngoại ngữ Vật lý
S4 Hóa học Thể dục Toán Hóa học Địa Lý
S5 Tin học Thể dục Ngữ văn Tin học Địa Lý
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Đào Thị Ngọc Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Toán Vật lý
S2 Thể dục GD QP-AN Ngữ văn Hóa học Toán Sinh học
S3 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Lịch Sử
S4 Ngoại ngữ Toán Địa Lý Tin học Vật lý
S5 Hóa học Địa Lý GDCD Vật lý Công nghệ
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Tin học GD QP-AN Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục
S2 Lịch Sử Vật lý Địa Lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục
S3 Ngữ văn Hóa học Địa Lý Hóa học Ngữ văn Vật lý
S4 Ngữ văn Hóa học Toán GDCD Sinh học
S5 Vật lý Toán Toán Công nghệ Toán
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A9

  - Chủ nhiệm        : Kiều Tân Khoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Toán Vật lý Hóa học Toán Vật lý Sinh học
S2 Toán Ngoại ngữ Hóa học GD QP-AN Vật lý Công nghệ
S3 Tin học Ngoại ngữ Tin học Thể dục Địa Lý Địa Lý
S4 Hóa học Lịch Sử Ngữ văn Thể dục Ngoại ngữ
S5 Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A10

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Trúc Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Ngữ văn Toán Tin học Công nghệ Sinh học Ngoại ngữ
S2 Ngữ văn Toán Vật lý Địa Lý Thể dục Tin học
S3 Hóa học GD QP-AN Vật lý Ngoại ngữ Thể dục Lịch Sử
S4 GDCD Hóa học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
S5 Địa Lý Hóa học Ngoại ngữ Toán Vật lý
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A11

  - Chủ nhiệm        : Trịnh Thị Tú Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Toán Địa Lý Thể dục Vật lý Hóa học Vật lý
S2 Vật lý GDCD Thể dục Tin học Hóa học Ngoại ngữ
S3 Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ Địa Lý Tin học Toán
S4 Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Toán Lịch Sử
S5 GD QP-AN Ngữ văn Hóa học Toán Ngữ văn
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A12

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Ngọc Tuyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Ngữ văn GDCD Thể dục Địa Lý Vật lý Tin học
S2 Ngữ văn Ngoại ngữ Thể dục Sinh học Công nghệ Lịch Sử
S3 Toán Toán GD QP-AN Hóa học Tin học Địa Lý
S4 Ngoại ngữ Vật lý Ngữ văn Toán Hóa học
S5 Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ Toán Hóa học
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A13

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Đoan Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Toán Tin học Ngữ văn Vật lý Công nghệ GD QP-AN

S2 GDCD Vật lý Ngoại ngữ Vật lý Sinh học Hóa học
S3 Địa Lý Địa Lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Hóa học
S4 Ngữ văn Thể dục Lịch Sử Ngoại ngữ Toán
S5 Ngữ văn Thể dục Tin học Toán Toán
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A14

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Toán Ngoại ngữ Toán Địa Lý Hóa học Hóa học
S2 Toán Ngoại ngữ Toán Địa Lý Vật lý Hóa học
S3 Tin học GD QP-AN Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lý Tin học
S4 Thể dục Lịch Sử Ngoại ngữ Sinh học GDCD
S5 Thể dục Ngữ văn Vật lý Công nghệ Ngữ văn
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kiều Tiên
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Ngoại ngữ Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Hóa học GDCD
S2 Tin học Thể dục Địa Lý Ngữ văn Hóa học Vật lý
S3 Lịch Sử Thể dục Địa Lý Sinh học Toán Toán
S4 Tin học Toán Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ
S5 GD QP-AN Toán Công nghệ Hóa học Ngoại ngữ
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Trường THPT Trần Văn Giàu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Từ 17/02/2021)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Tuyết Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Hóa học Sinh học Vật lý Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử
S2 Hóa học Địa Lý Vật lý Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ
S3 Tin học Vật lý Ngoại ngữ Toán Công nghệ Toán
S4 GD QP-AN Toán GDCD Thể dục Tin học
S5 Ngữ văn Toán Địa Lý Thể dục Hóa học
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